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STT Tên dịch vụ

Giá theo Nghị quyết số 

78/NQ-HĐND tỉnh An 

Giang

Giá thu dịch vụ theo 

yêu cầu

I

1 U Sơ tiền liệt tuyến 9,000,000                     

2 Sỏi túi mật 3,431,900                       9,000,000                     

3 Sỏi niệu quản 4,198,000                       9,000,000                     

4 Sỏi thận 4,343,300                       9,000,000                     

5 Sỏi bàng quang 4,497,100                       8,000,000                     

6 Viêm ruột thừa 2,818,700                       6,000,000                     

7 U nang buồng trứng 5,503,300                       7,000,000                     

II

1 Sa sinh dục 9,000,000                     

2 U xơ tử cung 3,455,000                       9,000,000                     

3 U nang buồng trứng 3,217,800                       7,000,000                     

4 Phẫu thuật lấy thai (lần 2) 2,631,000                       6,000,000                     

5 Thai ngoài tử cung 7,000,000                     

6 Sanh thường 736,000                          3,000,000                     

III

1 Bướu cổ 2 bên 4,561,600                       9,000,000                     

2 Bướu cổ 1 bên 4,561,600                       8,000,000                     

3 Thoát vị bẹn 2 bên 3,512,900                       7,000,000                     

4 Thoát vị bẹn 1 bên 3,512,900                       5,000,000                     

5 Trĩ 2,655,000                       5,000,000                     

6 Sỏi bàng quang 4,569,100                       6,000,000                     

7 Đóng đinh xương đùi 4,102,500                       9,000,000                     

8 Nẹp vis xương cẳng tay 4,102,500                       8,000,000                     

9 Vỡ xương bánh chè 4,324,900                       5,000,000                     

VI

1 Thay băng 60,000                          

2 Thay băng - rửa vết thương 100,000                        

3 Khâu vết thương 500,000 -1,000,000

4 Bó bột 1,000,000 - 2,000,000

TIỂU PHẪU

PHẪU THUẬT NGOẠI KHOA

(Áp dụng theo QĐ số 31/QĐ-BVBD 31/12/2025, thực hiện kể từ ngày 01/01/2026)

TIỀN CÔNG PHẪU THUẬT - TIỂU PHẨU

SỞ Y TẾ AN GIANG

BỆNH VIỆN ĐK BÌNH DÂN

BẢNG GIÁ

PHẪU THUẬT NỘI SOI

PHẪU THUẬT SẢN KHOA


